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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  Đ Chăm học, chăm làm
Em đi học đầy đủ, đúng giờ, biết sắp xếp đồ dùng học 
tập gọn gàng. Em nên chủ dộng hơn trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ học tập và hạn chế nói chuyện 
trong giờ ăn.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 Đ Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 2 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 2 Ước lượng

 Mức 2 Viết đúng chính tả  Mức 3 Số hạng - Tổng. Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

 Mức 2 MRVT về trẻ em, bạn bè, gia đình  Mức 3 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu

 Mức 2 Từ chỉ sự vật, hoạt động  Mức 3 Tia số - Số liền trước, số liền sau

 Mức 2 Mẫu câu: Ai là gì? Ai làm gì?  Mức 3 Đơn vị đo (dm)

Em bước đầu ước lượng được đồ vật theo nhóm chục. Em đọc 
được tên điểm và đoạn thẳng, vẽ chính xác đoạn thẳng với độ dài 
cho trước. Em còn nhầm lẫn tên gọi các thành phần của phép 
tính cộng và trừ. Em cần đặt tính thẳng cột, viết chữ số rõ ràng và 
chủ động hoàn thành bài tập được giao.

Em bước đầu phân loại được các từ chỉ sự vật, hoạt động và đặt được 
câu giới thiệu về bạn bè, người thân theo kiểu câu "Ai là gì?". Em cần 
luyện đọc nhiều hơn để cải thiện tốc độ đọc và kỹ năng đọc hiểu. Trong 
giờ học, em nên tập trung lắng nghe và tự tin hơn khi trình bày ý kiến của 
mình.

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 1  Mức 2 Các thế hệ trong gia đình

 NÓI  Mức 1  VIẾT  Mức 1  Mức 3 Nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình

Em lắng nghe giáo viên. Em có thể nhận diện một số từ vựng về chủ đề 
Food (rice, chips, meatballs, sandwiches) thông qua các bài tập đọc, 
nối. Em cần tập trung hơn trong giờ học và luyện tập trên phần mềm 
Online Practice để ghi nhớ bài tốt hơn.

 Mức 2 Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

 Mức 2 Giữ vệ sinh nhà ở 

Em giới thiệu được nghề nghiệp của người thân trong gia đình. 
Em nêu được một số nguyên nhân có thể gây ra ngộ độc ở nhà và 
cách phòng tránh. Em biết cách giữ vệ sinh nhà ở. Em chú ý hoàn 
thiện sản phẩm "Cây gia đình" đúng thời hạn nhé!

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C `

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


